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NGHỊ ĐỊNH 

Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng 
_____________________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công 

trình công cộng. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế đặt tên, đổi tên đường 

phố, công trình công cộng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm ..., thay thế Nghị 

định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tên đường phố, công trình công cộng đã được cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục được sử dụng, trừ 

trường hợp phải đổi tên theo quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

2. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại Nghị 

định số 91/2005/NĐ-CP. 

3. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đã được thành lập tiếp tục hoạt động cho 

đến khi được kiện toàn theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 

này. Việc kiện toàn Hội đồng tư vấn phải được hoàn thành trong thời hạn 06 tháng 

kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 
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4. Ngân hàng tên đã được xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực 

được tiếp tục sử dụng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát, chuẩn hóa, số 

hóa ngân hàng tên theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này. 

5. Biển tên đường phố đã được gắn trước ngày Nghị định này tiếp tục được 

sử dụng. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cổng pháp luật quốc gia; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu : VT, KGVX (5b) 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng 

(Kèm theo Nghị định số         /2026/NĐ-CP ngày        /      /2026 của Chính phủ) 

 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng tại đô thị; việc xây dựng, công bố 

cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng; việc quản lý, sử dụng ngân 

hàng tên và tổ chức thực hiện việc đặt tên, đổi tên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc tham mưu việc đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng. 

2. Chủ đầu tư, chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình 

công cộng. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đường phố là một loại đường đô thị theo quy định của pháp luật về đường 

bộ, thuộc phạm vi địa giới hành chính của đô thị, không bao gồm đường cao tốc 

đô thị, ngõ, ngách, kiệt, hẻm và đường nội bộ. 

2. Công trình công cộng bao gồm quảng trường, công viên, vườn hoa, công 

trình văn hoá - nghệ thuật, thể dục thể thao, công trình phục vụ du lịch, vui chơi 

giải trí và công trình khác phục vụ nhu cầu chung của cộng đồng do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xác định. 

3. Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng là tập hợp các dữ liệu 

điện tử về tên gọi, nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa, tình trạng sử dụng 
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của tên gọi và các thông tin có liên quan, phục vụ việc lựa chọn, đặt tên, đổi tên 

đường phố, công trình công cộng. 

4. Ngân hàng tên là tập hợp các tên đã được nghiên cứu, xác minh, hệ thống 

hóa để phục vụ việc lựa chọn tên đường, phố và công trình công cộng. 

 

Chương II 

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN  

ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

 

Điều 4. Nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng 

1. Việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng phải phù hợp với 

lịch sử, văn hóa, truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc và đặc trưng của 

địa phương; góp phần bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và giáo 

dục truyền thống. 

2. Tên đặt cho đường phố, công trình công cộng phải được thể hiện bằng 

tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tên có nguồn gốc nước ngoài hoặc ngôn ngữ bằng 

tiếng dân tộc thiểu số thì phải được phiên âm sang tiếng Việt. 

3. Việc lựa chọn tên phải phù hợp với vị trí, chức năng, cấp, quy mô của 

đường phố, công trình công cộng và ý nghĩa, tầm quan trọng của địa danh, sự kiện 

lịch sử, công lao của danh nhân được lựa chọn để đặt tên.  

4. Ưu tiên sử dụng tên địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hóa, danh 

lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu của địa phương. 

5. Không sử dụng các tên gọi khác nhau của cùng một danh nhân để đặt tên 

đường phố, công trình công cộng mới trong cùng một đô thị, trừ trường hợp địa 

phương là quê hương của danh nhân hoặc trường hợp đặc biệt gắn với các dấu 

mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân. Không 

sử dụng trùng tên trong cùng một đô thị. 

6. Việc sử dụng tên danh nhân nước ngoài để đặt tên đường phố, công trình 

công cộng phải phù hợp với mức độ đóng góp, tầm ảnh hưởng của danh nhân và 

mối liên hệ với Việt Nam hoặc địa phương. 

7. Việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng phải bảo đảm tính 

khoa học, hệ thống, ổn định, dễ nhận biết, dễ sử dụng; thuận lợi cho quản lý hành 

chính, giao thông, địa chỉ, thông tin liên lạc, cứu hộ, cứu nạn và hoạt động của tổ 
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chức, cá nhân; bảo đảm thống nhất giữa văn bản quyết định đặt tên, đổi tên với 

biển tên, hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu và bản đồ số. 

Điều 5. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và đặt tên đường phố, công trình 

công cộng 

1. Đường phố được xem xét đặt tên khi đã được xây dựng theo quy hoạch, 

đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật. Công trình 

công cộng được xem xét đặt tên khi đã được đầu tư xây dựng hợp pháp và có đủ 

căn cứ xác định vị trí, chức năng, quy mô và cơ quan, tổ chức quản lý công trình. 

2. Đường phố, công trình công cộng được đặt tên theo các nhóm tên quy 

định tại Điều 7 Quy chế này, bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quy chế 

này và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Việc xác định vị trí, chức năng, cấp, quy mô của đường phố, công trình 

công cộng để lựa chọn tên tương xứng được thực hiện theo quy định của pháp luật 

có liên quan và hồ sơ quản lý đường phố, công trình công cộng. Tên danh nhân, 

địa danh, sự kiện lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quốc gia 

được ưu tiên sử dụng cho đường phố, công trình công cộng có vị trí, chức năng 

hoặc quy mô tương xứng; khuyến khích sử dụng tên địa danh, danh nhân, sự kiện 

lịch sử, văn hóa tiêu biểu của địa phương, bảo đảm tính đặc trưng và bản sắc của 

địa phương. 

4. Cấp công trình được xác định theo hồ sơ dự án đầu tư xây dựng. Trường 

hợp không có hồ sơ hoặc hồ sơ không xác định cấp công trình, cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định theo quy định của 

pháp luật về xây dựng, căn cứ hiện trạng công trình và đề nghị của cơ quan chuyên 

môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan chuyên 

môn về văn hóa). 

5. Mỗi đường phố được đặt một tên thống nhất trên toàn tuyến, trừ trường 

hợp cần phải chia thành các đoạn để đặt tên do đặc điểm lịch sử, không gian đô 

thị, chức năng giao thông hoặc đặc điểm quản lý. Điểm phân đoạn phải là nút giao 

hoặc ranh giới tự nhiên; mỗi đoạn phải xác định điểm đầu, điểm cuối. Điểm đầu 

của đường phố được xác định thống nhất với quy định của pháp luật về đánh số 

và gắn biển số nhà. 

Điều 6. Đổi tên đường phố, công trình công cộng 

1. Đường phố, công trình công cộng đã đặt tên thuộc các trường hợp sau 

đây thì phải đổi tên: 
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a) Không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá, không phù hợp với thuần phong mỹ 

tục của dân tộc; 

b) Người được đặt tên không phải là nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc 

của địa phương, gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội;  

c) Tên trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn nghiêm trọng trong quản lý, giao 

dịch hoặc xác định địa chỉ. 

2. Các trường hợp xem xét, đổi tên đường phố, công trình công cộng: 

a) Tên được đặt không đúng quy định của pháp luật tại thời điểm đặt tên; 

b) Tên không còn phù hợp do thay đổi tính chất, chức năng hoặc phạm vi 

của công trình; 

c) Tên không tương xứng rõ rệt với quy mô đường phố, công trình công 

cộng; 

d) Đổi tên để thống nhất tên gọi trên toàn tuyến khi nối dài, sáp nhập tuyến 

đường hoặc khi việc sắp xếp đơn vị hành chính làm phát sinh tên trùng trong phạm 

vi một đơn vị hành chính cấp xã; 

đ) Trường hợp đặc biệt khác vì lợi ích công cộng và được cơ quan có thẩm 

quyền quy định tại Điều 9 Quy chế này xem xét, quyết định. 

3. Hạn chế đổi tên đường phố, công trình công cộng: 

a) Không đổi tên đường phố, công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, 

đã gắn bó với lịch sử - văn hoá của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào trong 

tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này. Khi đề xuất đổi tên phải xem xét thận trọng và đánh 

giá tác động đối với: Người dân; tổ chức, doanh nghiệp; địa chỉ hành chính; giấy 

tờ, hồ sơ; cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin có liên quan. 

b) Không bắt buộc đổi tên đường phố trong trường hợp đường phố đó đi 

qua địa bàn được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, nhập, chia, điều chỉnh 

địa giới hành chính của địa phương; 

c) Các trường hợp không được đổi tên theo quy định của pháp luật về 

đường bộ. 

4. Việc điều chỉnh thành tố chỉ tên đơn vị hành chính hoặc cấp đơn vị hành 

chính trong tên công trình công cộng do thay đổi tên đơn vị hành chính, giải thể, 

nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính không được coi là đổi tên theo Quy chế 

này nếu không làm thay đổi nội dung định danh của tên công trình. Cơ quan, 
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người có thẩm quyền quyết định đặt tên công trình quyết định việc điều chỉnh và 

tổ chức cập nhật biển tên, hồ sơ, cơ sở dữ liệu có liên quan. 

Điều 7. Tên được sử dụng đặt cho đường phố, công trình công cộng 

1. Tên sử dụng để đặt cho đường phố gồm các nhóm tên theo quy định tại 

Điều 11 Luật Đường bộ, bao gồm: 

a) Tên danh nhân, bao gồm danh nhân Việt Nam và người nước ngoài; 

người có công với đất nước (sau đây gọi chung là danh nhân). Danh nhân phải là 

người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, địa phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất nước; có công lớn 

trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị 

giữa các dân tộc, được Nhân dân suy tôn và thừa nhận. 

Chỉ sử dụng tên người đã từ trần tối thiểu 10 năm. Trường hợp đặc biệt, 

việc sử dụng tên người từ trần chưa đủ 10 năm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định. 

Những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng 

về mặt lịch sử thì chưa xem xét đặt tên cho đường phố, công trình công cộng. 

Việc sử dụng tên danh nhân phải có hồ sơ, tài liệu xác thực về tên gọi, thân 

thế, sự nghiệp, công lao và giá trị lịch sử, văn hóa của danh nhân. 

b) Tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu 

của quốc gia hoặc địa phương và đã được xếp hạng theo quy định của Luật Di 

sản văn hóa; 

c) Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược 

có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương; 

d) Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn 

hóa của đất nước hoặc địa phương; địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu vào 

tiềm thức của Nhân dân; tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối quan hệ đặc biệt; 

đ) Tên theo tập quán đã được sử dụng ổn định, được cộng đồng thừa nhận 

và không trái với các nguyên tắc của Quy chế này. 

2. Tên sử dụng để đặt cho công trình công cộng gồm: 

a) Các tên quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội như 

Độc lập, Tự do, Dân chủ, Thống nhất, Giải phóng, Đồng khởi; 

c) Tên khác theo quy định của pháp luật. 
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3. Việc sử dụng tên người nước ngoài có đóng góp đặc biệt đối với Việt 

Nam hoặc địa phương phải được Hội đồng tư vấn xem xét trên cơ sở hồ sơ xác 

thực và bảo đảm phù hợp với pháp luật, quan hệ đối ngoại và truyền thống văn 

hóa Việt Nam. 

Điều 8. Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ 

quan có liên quan xây dựng, quản lý, cập nhật và công bố Cơ sở dữ liệu tên để các 

tỉnh/thành tham khảo, sử dụng để xây dựng ngân hàng tên đường phố và công 

trình công cộng tại địa phương.  

Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng bao gồm: 

a) Tên danh nhân Việt Nam có đóng góp tiêu biểu đối với đất nước; danh 

nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt đối với Việt Nam; 

b) Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng có ý nghĩa tiêu 

biểu đối với đất nước; 

c) Tên địa danh có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất nước; 

d) Tên theo tập quán và các tên gọi khác có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu ở phạm 

vi quốc gia hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều địa phương. 

2. Ngân hàng tên tại các tỉnh/thành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 

xây dựng, công bố và cập nhật thường xuyên. Cơ quan chuyên môn về văn hóa là 

cơ quan đầu mối xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác ngân hàng tên; tổ chức 

nghiên cứu, xác minh nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa và các thông tin 

có liên quan đối với tên dự kiến đưa vào ngân hàng tên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt ngân hàng tên và việc bổ sung ngân hàng tên. 

Ngân hàng tên bao gồm: Tên đã được sử dụng; tên đã được nghiên cứu, xác 

minh và đề xuất sử dụng; thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị của tên; tình 

trạng sử dụng của từng tên; thông tin khác cần thiết. 

Ngân hàng tên phải được cập nhật thường xuyên, số hóa và công khai theo 

quy định. Tên chưa có trong ngân hàng tên được xem xét để đặt tên nếu đáp ứng 

quy định của Quy chế này. Việc bổ sung tên vào ngân hàng tên của địa phương 

được thực hiện đồng thời trong quá trình xem xét phương án đặt tên. Trường hợp 

cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ 

sung vào ngân hàng tên của trung ương.  
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Chương III 

THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH  

VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

 

Điều 9. Thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

a) Đặt tên, đổi tên đường phố trên địa bàn; 

b) Đặt tên, đổi tên công trình công cộng trên địa bàn là tài sản công hoặc 

được đầu tư xây dựng từ sử dụng ngân sách nhà nước, không phụ thuộc vào tỷ lệ 

ngân sách nhà nước tham gia. 

2. Tổ chức, cá nhân quyết định đặt tên, đổi tên công trình thuộc sở hữu của 

tổ chức, cá nhân hoặc do tổ chức, cá nhân đầu tư 100% kinh phí để xây dựng được 

sử dụng vào mục đích khai thác, kinh doanh, cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu 

chung của cộng đồng. 

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đối với đường phố, công trình 

công cộng quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại các điều 10, 

11, 12 và 13 của Quy chế này. Việc đặt tên, đổi tên đối với công trình quy định 

tại khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này. 

Điều 10. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi 

tên đường phố, công trình công cộng. 

2. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng 

đầu cơ quan chuyên môn về văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định. Cơ quan chuyên môn về văn hóa là cơ quan thường trực của Hội đồng. 

Thành viên Hội đồng gồm đại diện cơ quan chuyên môn về xây dựng, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và các 

chuyên gia về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, quy hoạch, giao thông. 

3. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên có nhiệm vụ: 

a) Cho ý kiến về việc xây dựng, bổ sung tên vào ngân hàng tên; 

b) Tư vấn về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và tính 

phù hợp của tên dự kiến; 
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c) Tư vấn về sự tương xứng giữa tên dự kiến với đường phố, công trình công 

cộng; 

d) Cho ý kiến đối với phương án đặt tên, đổi tên theo quy định tại khoản 2 

Điều 11 Quy chế này; 

đ) Cho ý kiến tư vấn về tên công trình công cộng do tổ chức, cá nhân đặt 

theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa trong trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 14 Quy chế này; 

e) Tư vấn xử lý trường hợp có ý kiến khác nhau về tên. 

4. Căn cứ nội dung từng hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng được mời chuyên gia, 

nhà khoa học tham gia tư vấn. 

5. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, kết luận theo đa số. Ý kiến của 

Hội đồng là ý kiến tư vấn chuyên môn, không thay thế quyết định của cơ quan, 

người có thẩm quyền. 

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng. 

Điều 11. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng 

1. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng gồm: 

a) Tờ trình theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Quy chế này; 

b) Phương án đặt tên, đổi tên theo Mẫu số 03 hoặc Mẫu số 04 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Quy chế này.  

c) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, cơ quan, tổ 

chức có liên quan; 

d) Văn bản ý kiến của Hội đồng tư vấn; 

đ) Hồ sơ, tài liệu xác minh nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến; 

e) Sơ đồ vị trí đường phố, công trình công cộng dự kiến đặt tên.  

g) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc đặt tên, đổi 

tên theo thẩm quyền; 

h) Tài liệu khác có liên quan. 

2. Phương án đặt tên, đổi tên gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Danh mục đường phố, công trình công cộng đề nghị đặt tên, đổi tên; 
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b) Vị trí, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều rộng, cấp, chức năng đối với 

đường phố; vị trí, chức năng, loại, cấp, quy mô, phạm vi phục vụ, cơ quan, tổ chức 

được giao quản lý đối với công trình công cộng; 

c) Tên dự kiến; các thông tin về nguồn gốc tên gọi, danh nhân, địa danh, sự 

kiện lịch sử, văn hóa, vị trí và các thông tin khác có liên quan dự kiến đưa vào mã 

QR trên biển tên; 

d) Thuyết minh về việc đáp ứng điều kiện đặt tên; nguồn gốc, ý nghĩa của 

tên dự kiến; 

đ) Tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến đặt cho đường phố, công trình công 

cộng; mô tả tóm tắt về quy mô của đường phố hoặc công trình công cộng đó; Căn 

cứ xác định sự tương xứng giữa tên dự kiến với đường phố hoặc công trình công 

cộng; 

e) Lý do đổi tên và đánh giá tác động đối với trường hợp đổi tên; 

g) Bản đồ, sơ đồ hoặc dữ liệu không gian xác định đường phố, công trình 

công cộng; 

h) Nội dung khác có liên quan. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công 

cộng 

1. Đề xuất và xây dựng phương án đặt tên, đổi tên 

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát nhu cầu đặt tên, đổi tên trên địa bàn; xác 

định đường phố, công trình công cộng cần đặt tên, đổi tên; đề xuất tên dự kiến và 

gửi cơ quan chuyên môn về văn hóa. 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa chủ động rà soát, đề xuất đối với đường 

phố đi qua địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên và các trường hợp cần 

đổi tên theo quy định tại Quy chế này; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

xã và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng phương án; nghiên cứu, xác minh 

nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến. 

Trường hợp tên dự kiến chưa có trong ngân hàng tên thì thực hiện việc bổ 

sung vào ngân hàng tên đồng thời với quá trình xây dựng, hoàn thiện phương án 

đặt tên, đổi tên. 

2. Lấy ý kiến về phương án đặt tên, đổi tên 

Phương án đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng phải được tổ 

chức lấy ý kiến theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
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Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày phương án được công khai.  

Trường hợp dự kiến sử dụng tên có nguồn gốc nước ngoài, phải lấy ý kiến 

cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về đối ngoại. 

Trong trường hợp còn có nhiều ý kiến khác nhau, gây tranh cãi trong dư 

luận, cơ quan chuyên môn về văn hóa tổng hợp các ý kiến và báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định trước khi tổ chức lấy ý kiến của Hội 

đồng tư vấn. 

3. Lấy ý kiến Hội đồng tư vấn 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình 

ý kiến; chỉnh lý phương án và gửi Hội đồng tư vấn. 

Hội đồng tư vấn xem xét, cho ý kiến về nguồn gốc, ý nghĩa, tính chính xác 

của tên dự kiến; sự phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Quy chế này; 

sự tương xứng giữa tên dự kiến với đường phố, công trình công cộng; kết quả lấy 

ý kiến và việc tiếp thu, giải trình. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ phương án và tài liệu 

có liên quan, Hội đồng tư vấn gửi ý kiến bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn 

về văn hóa.  

4. Hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội 

đồng tư vấn, cơ quan chuyên môn về văn hóa có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, 

giải trình; lập Tờ trình, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Quy chế này 

và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh. 

Trường hợp việc chỉnh sửa làm thay đổi tên dự kiến đã được lấy ý kiến thì 

phải thực hiện lại việc lấy ý kiến theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tại kỳ 

họp gần nhất; 

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa bảo đảm yêu cầu, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan chuyên môn về văn hóa hoàn thiện hồ 

sơ, trong đó nêu rõ nội dung cần hoàn thiện. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không 

tính vào thời hạn quy định tại khoản này; 
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d) Văn bản quyết định đặt tên, đổi tên phải được công bố công khai theo 

quy định. 

Điều 13. Gắn biển tên và quản lý, cập nhật dữ liệu về tên đường phố, 

công trình công cộng 

1. Đường phố sau khi được đặt tên, đổi tên phải được gắn biển tên.  

2. Biển tên đường phố, công trình công cộng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Bảo đảm rõ ràng, dễ nhận biết, dễ đọc, bền vững, an toàn, phù hợp với 

mỹ quan đô thị và điều kiện thực tế tại vị trí lắp đặt; 

b) Nội dung biển tên phải thể hiện chính xác, thống nhất với tên được cơ 

quan có thẩm quyền quyết định. Biển tên có thể tích hợp mã QR hoặc phương 

thức điện tử khác để cung cấp thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa cảu tên gọi và các 

thông tin khác có liên quan. 

c) Biển tên đường phố có nền màu xanh lam sẫm, chữ màu trắng, sử dụng 

kiểu chữ in hoa không chân. Tên đường phố được thể hiện rõ ràng, nổi bật trên 

biển tên. 

Biển tên công trình công cộng được thiết kế phù hợp với tính chất, chức 

năng, quy mô và đặc điểm kiến trúc của công trình, bảo đảm các yêu cầu quy định 

tại điểm a và điểm b khoản này; 

d) Biển tên đường phố được lắp đặt tại vị trí dễ quan sát ở đầu tuyến, cuối 

tuyến và các vị trí giao nhau cần thiết; bảo đảm an toàn giao thông, không cản trở 

tầm nhìn và hoạt động của người tham gia giao thông. Biển tên công trình công 

cộng được lắp đặt tại vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc nhận biết công trình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức gắn biển tên đường phố, 

công trình công cộng và cập nhật thông tin, dữ liệu sau khi đặt tên, đổi tên đường 

phố, công trình công cộng. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày văn bản quyết định đặt tên, đổi tên có 

hiệu lực, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm: 

a) Gắn mới, thay thế hoặc điều chỉnh biển tên đường phố, công trình công cộng; 

b) Cập nhật tình trạng sử dụng của tên trong ngân hàng tên; 

c) Cập nhật thông tin về tên đường phố, công trình công cộng trên bản đồ, 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; 

d) Thông báo cho cơ quan, tổ chức có liên quan để cập nhật thông tin phục 

vụ quản lý nhà nước. 
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5. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ thực hiện việc gắn mới, thay thế hoặc điều chỉnh biển tên đường phố, công 

trình công cộng; thông tin đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc đặt tên, đổi 

tên. 

6. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có sử dụng thông tin về 

địa chỉ, tên đường phố có trách nhiệm cập nhật thông tin theo phạm vi quản lý. 

Việc thay đổi, cập nhật thông tin trên giấy tờ, hồ sơ của tổ chức, cá nhân do đặt 

tên, đổi tên đường phố được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 14. Đặt tên, đổi tên công trình thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân 

hoặc do tổ chức, cá nhân đầu tư 100% kinh phí để xây dựng 

1. Việc đặt tên, đổi tên đáp ứng các nguyên tắc và quy định tại Điều 4 Quy 

chế này. Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng tên trong Cơ sở dữ liệu tên đường 

phố, công trình công cộng. 

2. Khi phát hiện tên của công trình có dấu hiệu trái nguyên tắc quy định tại 

Điều 4 Quy chế này, cơ quan chuyên môn về văn hóa chủ trì, phối hợp với tổ 

chức, cá nhân sở hữu công trình tổ chức lấy ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn 

về tên của công trình nêu trên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy chế này, 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.  

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc đổi tên công trình trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân có văn bản yêu cầu đổi tên.  

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Chủ trì xây dựng và công bố Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình 

công cộng trước ngày 31 tháng 12 năm 2028. 

2. Thực hiện quản lý nhà nước về đặt tên, đổi tên đường phố, công trình 

công cộng trong phạm vi cả nước. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế. 

4. Phối hợp với Bộ Xây dựng và bộ, ngành liên quan bảo đảm thống nhất 

giữa việc đặt tên, đổi tên với quản lý đường bộ, xây dựng, quy hoạch và dữ liệu. 
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5. Hướng dẫn chuẩn hóa thông tin, dữ liệu về tên đường phố, công trình 

công cộng. 

6. Tổng hợp, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

khó khăn, vướng mắc. 

Điều 16. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có 

liên quan  

1. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, 

giải quyết các vấn đề liên quan đến xác định, quản lý đường phố và các nội dung 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trong việc đặt tên, đổi tên đường phố. 

2. Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ 

quan có liên quan trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin về tên đường phố, 

công trình công cộng phục vụ quản lý dân cư, địa chỉ và các yêu cầu quản lý nhà 

nước về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ 

quan có liên quan trong việc xem xét các vấn đề về đối ngoại phát sinh trong đặt 

tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng, đặc biệt đối với trường hợp sử dụng 

tên có nguồn gốc nước ngoài. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện Quy chế này. 

5. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã 

hội Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, quản lý 

và cập nhật Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng. 

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Tổ chức thực hiện Quy chế trên địa bàn. 

2. Bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng tư vấn. 

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về văn hóa và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan thực hiện nhiệm vụ về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

theo quy định của Quy chế này. 

4. Tổ chức quản lý biển tên đường, phố; chỉ đạo cập nhật, kết nối, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu có liên quan. 
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5. Bố trí kinh phí để thực hiện đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công 

cộng; gắn biển tên đường, phố; xây dựng, cập nhật ngân hàng tên và các dữ liệu 

liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

6. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền. 

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Rà soát đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn có nhu cầu đặt tên 

và các trường hợp cần xem xét đổi tên theo quy định tại Điều 6 Quy chế này; đề 

xuất việc đặt tên, đổi tên theo quy định. 

2. Phối hợp với cơ quan chuyên môn về văn hóa trong việc rà soát, thống 

kê tên đường, phố và công trình công cộng; xây dựng phương án đặt tên, đổi tên; 

cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. 

3. Tổ chức thực hiện quyết định đặt tên, đổi tên theo phân công của Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

4. Phối hợp quản lý biển tên đường, phố; cập nhật, cung cấp và đối soát 

thông tin, dữ liệu có liên quan. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế này./.



Phụ lục 

MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG HỒ SƠ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN  

ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

(Ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng) 

 

Mẫu số 01 Tờ trình về việc đặt tên đường phố, công trình công cộng 

Mẫu số 02  Tờ trình về việc đổi tên đường phố, công trình công cộng 

Mẫu số 03 Phương án đặt tên đường phố, công trình công cộng 

Mẫu số 04 Phương án đổi tên đường phố, công trình công cộng 
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Mẫu số 01. Tờ trình về việc đặt tên đường phố, công trình công cộng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH/THÀNH PHỐ ... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: .../TTr-UBND ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đặt tên đường phố/ công trình công cộng  

trên địa bàn tỉnh/thành phố ... 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ... 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số .../2026/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính 

phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng; 

Trên cơ sở hồ sơ do cơ quan chuyên môn về văn hóa lập, ý kiến của Hội 

đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng và kết quả lấy ý kiến 

theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ... trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh/thành phố ... xem xét, quyết định những nội dung sau: 

 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẶT TÊN 

1. Khái quát hiện trạng, nhu cầu đặt tên đường, phố, công trình công cộng 

trên địa bàn; yêu cầu phục vụ quản lý, giao thông, xác định địa chỉ, khai thác và 

sử dụng công trình. 

2. Sự cần thiết đặt tên và căn cứ lựa chọn các đối tượng đề nghị đặt tên. 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN 

1. Số lượng: ... đường, phố; ... công trình công cộng (nếu có). 

2. Danh mục đề nghị đặt tên: nêu tên dự kiến và thông tin nhận diện từng 

đối tượng; đối với đường, phố ghi vị trí, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều 

rộng, cấp và chức năng; đối với công trình công cộng ghi vị trí, loại, chức năng, 

cấp, quy mô, phạm vi phục vụ, cơ quan hoặc tổ chức quản lý. 
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3. Căn cứ lựa chọn tên: nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của tên 

dự kiến; kết quả xác minh; sự phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí đặt tên và sự tương 

xứng với đường, phố, công trình công cộng. 

4. Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đặt tên; tình trạng sử dụng tên trong cơ 

sở dữ liệu tên và việc xử lý trường hợp tên chưa có trong cơ sở dữ liệu (nếu có). 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, LẤY Ý KIẾN VÀ HOÀN THIỆN HỒ 

SƠ 

1. Việc rà soát, đề xuất và xây dựng phương án; việc nghiên cứu, xác minh 

tên gọi. 

2. Việc công khai, lấy ý kiến Nhân dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; thời 

gian lấy ý kiến; kết quả tổng hợp, tiếp thu, giải trình; ý kiến cơ quan phụ trách đối 

ngoại đối với tên người nước ngoài (nếu có). 

3. Ý kiến Hội đồng tư vấn; nội dung tiếp thu, giải trình và hoàn thiện 

phương án. Trường hợp phải lấy ý kiến lại do thay đổi tên dự kiến, nêu rõ kết quả. 

IV. ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH 

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ... kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh/thành 

phố ... xem xét, thông qua Nghị quyết về việc đặt tên ... đường, phố, ... công trình 

công cộng theo danh mục kèm theo. 

Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo nghị quyết; (2) Phương án đặt tên; (3) Báo cáo 

tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến; (4) Văn bản ý kiến Hội đồng tư vấn; (5) Tài 

liệu xác minh tên gọi; (6) Bản đồ, sơ đồ hoặc dữ liệu không gian; (7) Các tài liệu 

liên quan khác. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên;                                                      

- ...;                                                             

- Lưu: VT, ...                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02. Tờ trình về việc đổi tên đường phố, công trình công cộng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH/THÀNH PHỐ ... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: .../TTr-UBND ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đổi tên đường, phố, công trình công cộng  

trên địa bàn tỉnh/thành phố ... 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ... 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số .../2026/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính 

phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng; 

Trên cơ sở hồ sơ do cơ quan chuyên môn về văn hóa lập, ý kiến của Hội 

đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng và kết quả lấy ý kiến 

theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ... trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh/thành phố ... xem xét, quyết định những nội dung sau: 

 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ ĐỔI TÊN 

1. Khái quát hiện trạng tên gọi đang sử dụng, lịch sử đặt tên, vị trí và tình 

trạng quản lý đối với đường, phố, công trình công cộng đề nghị đổi tên. 

2. Nêu cụ thể lý do đổi tên của từng đối tượng; xác định rõ trường hợp bắt 

buộc đổi tên theo khoản 1 Điều 6 hoặc trường hợp xem xét đổi tên theo khoản 2 

Điều 6 Quy chế; căn cứ và tài liệu chứng minh. 

3. Giải trình việc tuân thủ nguyên tắc hạn chế đổi tên tại khoản 3 Điều 6 

Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan. 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN 

1. Số lượng: ... đường, phố; ... công trình công cộng (nếu có). 

2. Danh mục đổi tên: ghi rõ tên hiện tại, văn bản xác lập tên hiện tại, tên đề 

nghị thay thế, lý do đổi tên và thông tin nhận diện đối tượng. Đối với đường, phố 

nêu điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều rộng, cấp, chức năng; đối với công trình 
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công cộng nêu vị trí, loại, cấp, quy mô, chức năng, phạm vi phục vụ và đơn vị 

quản lý. 

3. Thuyết minh nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của tên mới; tài 

liệu xác minh; sự phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí và sự tương xứng với đối tượng 

được đổi tên. 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN 

1. Đánh giá tác động của việc đổi tên đối với người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp; địa chỉ, giấy tờ, hồ sơ; cơ sở dữ liệu, bản đồ và hệ thống thông tin có liên 

quan. 

2. Dự kiến việc công bố tên mới, gắn hoặc thay biển tên, cập nhật cơ sở dữ 

liệu và thông tin địa chỉ; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và nguồn lực thực hiện. 

IV. QUÁ TRÌNH LẤY Ý KIẾN, TIẾP THU VÀ HOÀN THIỆN HỒ 

SƠ 

1. Việc công khai phương án và lấy ý kiến Nhân dân, cơ quan, tổ chức có 

liên quan; kết quả lấy ý kiến và việc tiếp thu, giải trình; ý kiến cơ quan phụ trách 

đối ngoại (nếu có). 

2. Ý kiến của Hội đồng tư vấn; việc hoàn thiện phương án và lấy ý kiến lại 

nếu tên mới được điều chỉnh sau quá trình lấy ý kiến. 

V. ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH 

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ... kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh/thành 

phố ... xem xét, thông qua Nghị quyết về việc đổi tên ... đường, phố, ... công trình 

công cộng theo danh mục kèm theo. 

Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo nghị quyết; (2) Phương án đổi tên theo Mẫu số 

02; (3) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến; (4) Văn bản ý kiến Hội đồng 

tư vấn; (5) Hồ sơ, tài liệu xác minh tên mới và căn cứ đổi tên; (6) Bản đồ, sơ đồ 

hoặc dữ liệu không gian; (7) Tài liệu khác. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên;                                                      

- ...;                                                             

- Lưu: VT, ...                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03. Phương án đặt tên đường phố, công trình công cộng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH/THÀNH PHỐ ... 

SỞ … 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: .../PA-UBND ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

PHƯƠNG ÁN 

Đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn … 

 

Căn cứ Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính 

phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng; 

Căn cứ [văn bản giao nhiệm vụ và các căn cứ có liên quan, nếu có]; 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa xây dựng phương án như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ PHẠM VI ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN 

1. Khái quát tình hình đường phố, công trình công cộng chưa được đặt tên; 

nhu cầu quản lý địa chỉ, giao thông, quản lý công trình và nhu cầu của cộng đồng. 

2. Số lượng đề nghị đặt tên: … đường phố; … công trình công cộng. Phạm 

vi địa bàn: …; cơ quan, đơn vị quản lý: … 

II. DANH MỤC VÀ THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN 

1. Đối với đường phố: xác định vị trí, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều 

rộng, cấp, chức năng và tình trạng đủ điều kiện khai thác, sử dụng; trường hợp 

chia đoạn phải giải trình căn cứ và ranh giới từng đoạn. 

STT Đường phố (mã/ký 

hiệu hiện tại) 

Vị trí; điểm 

đầu - điểm 

cuối 

Chiều dài; 

chiều rộng; 

cấp; chức 

năng 

Tên đề nghị 

… … … … … 

… … … … … 

2. Đối với công trình công cộng: xác định vị trí, loại, chức năng, cấp, quy 

mô, phạm vi phục vụ, cơ quan/tổ chức quản lý; tình trạng đầu tư xây dựng hợp 

pháp và căn cứ thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

STT Công trình (tên/mã 

hiện tại) 

Vị trí; loại; 

chức năng 

Cấp; quy mô; 

phạm vi phục 

Tên đề nghị 
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vụ; đơn vị quản 

lý 

… … … … … 

… … … … … 

III. THUYẾT MINH LỰA CHỌN TÊN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

1. Đối với từng tên đề nghị: ghi tên đầy đủ, nhóm tên theo Điều 7; nguồn 

gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa; hồ sơ xác thực và tình trạng sử dụng trong 

cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng. 

2. Giải trình việc đáp ứng các nguyên tắc tại Điều 4 và điều kiện, tiêu chí 

tại Điều 5; căn cứ xác định sự tương xứng giữa tên dự kiến với vị trí, chức năng, 

cấp, quy mô của đối tượng được đặt tên; kiểm tra trùng tên, nhầm lẫn. 

3. Trường hợp tên chưa có trong cơ sở dữ liệu: nêu kết quả nghiên cứu, xác 

minh và việc bổ sung đồng thời theo Điều 8; trường hợp sử dụng tên người có 

nguồn gốc nước ngoài: nêu kết quả lấy ý kiến cơ quan phụ trách đối ngoại. 

4. Thông tin dự kiến cung cấp qua mã QR hoặc phương thức điện tử khác 

(nếu có): nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi, thông tin danh nhân, địa danh, sự kiện, vị trí 

và thông tin liên quan. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, LẤY Ý KIẾN VÀ HOÀN THIỆN 

PHƯƠNG ÁN 

1. Kết quả rà soát, đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã; trường hợp đường 

phố đi qua từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, nêu việc cơ quan chuyên môn 

về văn hóa chủ trì phối hợp. 

2. Hình thức, thời điểm công khai phương án; thời gian lấy ý kiến 30 ngày; 

số lượng, nội dung ý kiến; nội dung tiếp thu, giải trình và điều chỉnh (nếu có). 

3. Ý kiến Hội đồng tư vấn (ngày, số văn bản, nội dung chính); kết quả tiếp 

thu, giải trình; trường hợp thay đổi tên dự kiến sau lấy ý kiến, nêu việc lấy ý kiến 

lại theo khoản 4 Điều 12. 

V. KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định đặt tên đối với danh mục tại Mục II và phụ lục chi tiết kèm theo. 

2. Sau khi nghị quyết có hiệu lực, đề xuất đơn vị thực hiện gắn biển tên, 

cập nhật cơ sở dữ liệu, bản đồ và thông báo cơ quan, tổ chức liên quan theo Điều 

13; nguồn kinh phí thực hiện theo quy định. 

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO 

1. Danh mục chi tiết và bản đồ, sơ đồ hoặc dữ liệu không gian xác định vị 

trí từng đường phố, công trình công cộng. 

2. Hồ sơ, tài liệu xác minh nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của 

tên dự kiến; tài liệu chứng minh sự phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí. 
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3. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân và cơ quan, tổ chức 

có liên quan; văn bản ý kiến của Hội đồng tư vấn và tài liệu tiếp thu, giải trình. 

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

Nơi nhận:     

- Như trên;                                                      

- ...;                                                             

- Lưu: VT, ...                                     

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04. Phương án đổi tên đường phố, công trình công cộng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH/THÀNH PHỐ ... 

SỞ … 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: .../PA-UBND ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

PHƯƠNG ÁN 

Đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn … 

 

Căn cứ Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính 

phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng; 

Căn cứ [văn bản giao nhiệm vụ và các căn cứ có liên quan, nếu có]; 

Cơ quan chuyên môn về văn hóa xây dựng phương án như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ VÀ PHẠM VI ĐỔI TÊN 

1. Thực trạng tên hiện đang sử dụng; những bất cập, nhu cầu và mục tiêu 

đổi tên. Không coi việc điều chỉnh thành tố chỉ tên hoặc cấp đơn vị hành chính 

mà không thay đổi nội dung định danh của tên công trình là đổi tên theo khoản 4 

Điều 6. 

2. Xác định rõ đối với từng trường hợp: thuộc diện phải đổi tên theo khoản 

1 Điều 6 hay được xem xét đổi tên theo khoản 2 Điều 6; nêu cụ thể điểm, khoản 

áp dụng và chứng cứ tương ứng. 

3. Số lượng đề nghị đổi tên: … đường phố; … công trình công cộng; địa 

bàn, phạm vi ảnh hưởng: … 

II. DANH MỤC, HIỆN TRẠNG VÀ TÊN ĐỀ NGHỊ THAY THẾ 

1. Đường phố: tên hiện tại và căn cứ pháp lý đặt tên trước đây; vị trí, điểm 

đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều rộng, cấp, chức năng; tên đề nghị thay thế và lý 

do. 

STT Tên hiện tại; văn 

bản đặt tên 

Vị trí; điểm đầu – 

điểm cuối; quy mô 

Tên đề nghị 

thay thế 

Căn cứ đổi 

tên (Điều 6) 

… … … … … 

… … … … … 

2. Công trình công cộng: tên hiện tại và căn cứ pháp lý; vị trí, chức năng, 

loại, cấp, quy mô, phạm vi phục vụ, đơn vị quản lý; tên đề nghị thay thế và lý do. 

STT Tên hiện tại; văn 

bản đặt tên 

Vị trí; loại; chức 

năng; quy mô 

Tên đề nghị 

thay thế 

Căn cứ đổi 

tên (Điều 6) 
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… … … … … 

… … … … … 

III. GIẢI TRÌNH TÊN MỚI VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

1. Nêu nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa và tài liệu xác thực của 

từng tên mới; sự phù hợp Điều 4, Điều 5, Điều 7; căn cứ tương xứng với vị trí, 

chức năng, cấp, quy mô; kiểm tra trùng tên, nhầm lẫn; tình trạng trong cơ sở dữ 

liệu tên. 

2. Đánh giá tác động của việc đổi tên đối với người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp; địa chỉ hành chính, giấy tờ, hồ sơ; biển tên, bản đồ, hệ thống thông tin và 

cơ sở dữ liệu; chi phí, nguồn lực và khả năng thực hiện. 

3. Phân tích tính cần thiết và mức độ ảnh hưởng so với nguyên tắc hạn chế 

đổi tên tại khoản 3 Điều 6; biện pháp hạn chế xáo trộn, hỗ trợ cập nhật thông tin, 

truyền thông và phối hợp liên ngành. 

4. Trường hợp tên mới chưa có trong cơ sở dữ liệu hoặc là tên người có 

nguồn gốc nước ngoài: nêu kết quả xác minh, bổ sung cơ sở dữ liệu và lấy ý kiến 

đối ngoại theo quy định (nếu thuộc trường hợp áp dụng). 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, LẤY Ý KIẾN VÀ HOÀN THIỆN 

PHƯƠNG ÁN 

1. Nêu cơ quan, đơn vị đề xuất; kết quả rà soát, xác minh; việc phối hợp với 

Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý đường phố/công trình và tổ chức, cá 

nhân chịu tác động. 

2. Thời điểm công khai; thời gian lấy ý kiến 30 ngày; tổng hợp ý kiến đồng 

thuận, không đồng thuận, kiến nghị; nội dung tiếp thu, giải trình. Nếu còn ý kiến 

khác nhau gây tranh cãi, nêu kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi 

lấy ý kiến Hội đồng tư vấn. 

3. Ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn; nội dung tiếp thu, giải trình; 

việc lấy ý kiến lại khi thay đổi tên dự kiến (nếu có). 

V. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định đổi tên theo danh mục kèm theo; xác định rõ tên cũ, tên mới và 

đối tượng áp dụng. 

2. Dự kiến thời điểm thực hiện; đơn vị chủ trì gắn/thay biển tên; cập nhật 

tên mới và lưu vết tên cũ trong cơ sở dữ liệu, bản đồ, hệ thống thông tin; thông 

báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo Điều 13. 

3. Kinh phí, phân công phối hợp và giải pháp xử lý vướng mắc trong quá 

trình chuyển đổi. 

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO 

1. Danh mục chi tiết và bản đồ, sơ đồ hoặc dữ liệu không gian xác định vị 

trí từng đường phố, công trình công cộng. 
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2. Hồ sơ, tài liệu xác minh nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của 

tên dự kiến; tài liệu chứng minh sự phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí. 

3. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Nhân dân và cơ quan, tổ chức 

có liên quan; văn bản ý kiến của Hội đồng tư vấn và tài liệu tiếp thu, giải trình. 

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

Nơi nhận:     

- Như trên;                                                      

- ...;                                                             

- Lưu: VT, ...                                     

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 


	Chương I
	QUY ĐỊNH CHUNG
	Điều 7. Tên được sử dụng đặt cho đường phố, công trình công cộng
	Điều 10. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng
	Điều 13. Gắn biển tên và quản lý, cập nhật dữ liệu về tên đường phố, công trình công cộng


		2026-10-19T17:22:54+0700
	Hà Nội
	Ký số văn bản




